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TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 35: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, 

ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA 

 

Câu 1. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là 

A. Xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản 

B. Sự ra đời của các tổ chức độc quyền 

C. Chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa 

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt 

Câu 2. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Anh vẫn chiếm ưu thế về: 

A. tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa. 

B. hải quân và thương mại. 

C. tài chính và xuất khẩu tư bản. 

D. hàng hải và thương mại. 

Câu 3. Ý không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước Pháp cuối thế kỉ XIX là 

A. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp, nhưng vẫn lạc hậu 

B. Ruộng đất phân tán, manh mún 

C. Một số ngành nghề nổi tiếng bị cạnh tranh gay gắt nên cũng giảm sút 

D. Hình thành một số công ti đặc quyền 

Câu 4. Đến cuối thế kỉ XIX, sản xuất công nghiệp của Pháp tụt xuống hàng thứ tư, 

sau: 

A. Đức, Mĩ, Anh. 

B. Mĩ, Nhật, Trung Quốc. 

C. Mĩ, Anh, Nhật. 

D. Anh, Đức, Nhật. 

Câu 5. Từ cuối thập niên 70, tình hình công nghiệp nước Anh như thế nào? 

A. Đứng đầu thế giới 

B. Đứng thứ hai thế giới 

C. Mất dần địa vị độc quyền 

D. Lạc hậu nhất châu Âu 

Câu 6. Đến năm 1900, nước nào đứng đầu châu Âu về tổng sản lượng công nghiệp? 

A. Nước Mĩ. 

B. Nước Đức. 

C. Nước Anh. 

D. Nước Pháp. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-quan-trong-nhat-cua-su-xuat-hien-chu-nghia-de-quoc-la-b-su-ra-doi-cua-51787
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoi-thap-nien-70-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-anh-van-chiem-uu-the-ve-a-tai-51788
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-khong-phan-anh-dung-tinh-hinh-nong-nghiep-nuoc-phap-cuoi-the-ki-xix-la-d-hinh-51789
https://doctailieu.com/trac-nghiem/den-cuoi-the-ki-xix-san-xuat-cong-nghiep-cua-phap-tut-xuong-hang-thu-tu-sau-51790
https://doctailieu.com/trac-nghiem/den-cuoi-the-ki-xix-san-xuat-cong-nghiep-cua-phap-tut-xuong-hang-thu-tu-sau-51790
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-cuoi-thap-nien-70-tinh-hinh-cong-nghiep-nuoc-anh-nhu-the-nao-c-mat-dan-dia-51791
https://doctailieu.com/trac-nghiem/den-nam-1900-nuoc-nao-dung-dau-chau-au-ve-tong-san-luong-cong-nghiep-b-nuoc-51792
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Câu 7. Đặc điểm của chủ nghĩa đề quốc Anh là gì? 

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. 

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi. 

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến. 

D. Tất cả các đặc điểm trên. 

Câu 8. Cuối thập niên 70 thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản nào đã phát 

triển mạnh mẽ và vượt qua nước Anh? 

A. Pháp, Đức 

B. Mĩ, Pháp 

C. Mĩ, Đức 

D. Nhật, Mĩ 

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển đột 

biến? 

A. Ít chịu sự cạnh tranh của các nước tư bản Tây Âu 

B. Có lực lượng lãnh đạo dồi dào, tay nghề cao và được bổ sung liên tục 

C. Sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú 

D. Tiếp thu được những thành tựu khoa học 

Câu 10. Ở nước nào giai cấp tư sản chỉ chú trọng đến xuất cảng tư bản, không chú 

trọng phát triển công nghiệp trong nước. Đó là nguyên nhân làm cho kinh tế nước 

nào bị chậm lại? 

A. Nước Anh. 

B. Nước Mĩ 

C. Nước Đức, 

D. Nước Pháp. 

Câu 11. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, kinh tế Anh và Pháp chậm phát triển do: 

A. việc xuất cảng tư bản và xâm chiếm thuộc địa. 

B. mất dần thuộc địa và thị trường. 

C. không đầu tư vào công nghiệp nặng. 

D. mắt khả năng tăng trưởng tư bản. 

Câu 12. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế nước 

Đức phát triển với tốc độ mau lẹ? 

A. Thị trường dân tộc thống nhất, giàu tài nguyên. 

B. Có nguồn nhân lực dồi dào. 

C. Tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại của những nước đi trước. 

D. Nhờ tiền bồi thường chiến tranh của Pháp. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-cua-chu-nghia-de-quoc-anh-la-gi-a-chu-nghia-de-quoc-thuc-dan-trac-51793
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoi-thap-nien-70-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-cac-nuoc-tu-ban-nao-da-phat-trien-51794
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoi-thap-nien-70-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-cac-nuoc-tu-ban-nao-da-phat-trien-51794
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phan-anh-dung-nguyen-nhan-khien-nen-kinh-te-mi-phat-trien-dot-bien-51795
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-phan-anh-dung-nguyen-nhan-khien-nen-kinh-te-mi-phat-trien-dot-bien-51795
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-nao-giai-cap-tu-san-chi-chu-trong-den-xuat-cang-tu-ban-khong-chu-trong-51796
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-nao-giai-cap-tu-san-chi-chu-trong-den-xuat-cang-tu-ban-khong-chu-trong-51796
https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-nuoc-nao-giai-cap-tu-san-chi-chu-trong-den-xuat-cang-tu-ban-khong-chu-trong-51796
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cuoi-the-ki-xix-dau-the-ki-xx-kinh-te-anh-va-phap-cham-phat-trien-do-a-viec-51797
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-nao-duoi-day-la-nguyen-nhan-co-ban-nhat-dua-nen-kinh-te-nuoc-duc-51798
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguyen-nhan-nao-duoi-day-la-nguyen-nhan-co-ban-nhat-dua-nen-kinh-te-nuoc-duc-51798
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Câu 13. Ở Đức tư bản công nghiệp kết hợp với tư bản nào tạo thành tư bản tài chính? 

A. Tư bản công thương nghiệp. 

B. Tư bản ngân hàng. 

C. Tư bản ngoại thương. 

D. Tư bản nông nghiệp. 

Câu 14. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai Đảng đó là Đảng nào? 

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà. 

B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ. 

C. Đảng Dân chủ và Đảng Bảo thủ. 

D. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ 

Câu 15. Phát triển sau nên áp dụng được những thành tựu khoa học và kinh nghiệm 

của của các nước đi trước. Đó là nguyên nhân phát triển kinh tế của: 

A. nước Anh. 

B. nước Pháp. 

C. nước Đức. 

D. nước Mĩ 

Câu 16. Điểm nổi bật của các tổ chức độc quyền ở Pháp là 

A. Sự tập trung trong công nghiệp đạt mức cao 

B. Sự tập trung ngân hàng đạt mức cao 

C. Sự tập trung trong ngành dịch vụ đạt mức cao 

D. Chi phối hoàn toàn nhà nước 

Câu 17. Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Pháp là 

A. Đế quốc thực dân 

B. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến 

C. Đế quốc cho vay lãi 

D. Đế quốc đi vay lãi 

Câu 18. Những năm 80 của thể kỉ XIX, nước nào phát triển kinh tế bằng cách đem 

vốn cho các nước vay để lấy lãi? 

A. Nước Anh. 

B. Nước Pháp. 

C. Nước Đức. 

D. Nước Mĩ 

Câu 19. Năm 1989, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha vì: 

A. Tây Ban Nha đe dọa chủ quyền của Mĩ 

B. Mĩ âm mưu độc chiếm thuộc địa của Tây Ban Nha 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/o-duc-tu-ban-cong-nghiep-ket-hop-voi-tu-ban-nao-tao-thanh-tu-ban-tai-chinh-b-51799
https://doctailieu.com/trac-nghiem/che-do-chinh-tri-o-mi-la-noi-dien-hinh-cua-che-do-hai-dang-do-la-dang-nao-d-51800
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phat-trien-sau-nen-ap-dung-duoc-nhung-thanh-tuu-khoa-hoc-va-kinh-nghiem-cua-cua-51801
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phat-trien-sau-nen-ap-dung-duoc-nhung-thanh-tuu-khoa-hoc-va-kinh-nghiem-cua-cua-51801
https://doctailieu.com/trac-nghiem/diem-noi-bat-cua-cac-to-chuc-doc-quyen-o-phap-la-b-su-tap-trung-ngan-hang-dat-51802
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dac-diem-noi-bat-cua-chu-nghia-de-quoc-phap-la-c-de-quoc-cho-vay-lai-trac-51803
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-nam-80-cua-the-ki-xix-nuoc-nao-phat-trien-kinh-te-bang-cach-dem-von-cho-51804
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhung-nam-80-cua-the-ki-xix-nuoc-nao-phat-trien-kinh-te-bang-cach-dem-von-cho-51804
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nam-1989-mi-gay-chien-voi-tay-ban-nha-vi-b-mi-am-muu-doc-chiem-thuoc-dia-cua-51805
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C. Mĩ muốn phô trương sức mạnh của mình 

D. Mĩ giúp đỡ Cuba và Philipin giành độc lập 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 10 BÀI 35: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, 

MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 11 A 

Câu 2 A Câu 12 C 

Câu 3 D Câu 13 B 

Câu 4 A Câu 14 D 

Câu 5 C Câu 15 D 

Câu 6 B Câu 16 B 

Câu 7 A Câu 17 C 

Câu 8 C Câu 18 B 

Câu 9 A Câu 19 B 

Câu 10 D   

 


